
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH Y TẾ
(Đính kèm Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 BẾP TRUNG TÂM-CÔNG TY CỔ 
PHẦN NGỌC LỄ F&B 272 Võ Văn Kiệt Phường Cầu 

Ông Lãnh

Sơ chế, chế biến: Rau, củ, 
quả, thịt, nước sốt (nước 
sốt), nước dùng (nước 
soup), nước chấm, chế 
biến món ăn

Y tế KV 1

2
ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH ĐƯỜNG 
41-CÔNG TY TNHH AI CƠM ViỆT 
NAM

T58 Hẻm 99 Đường 41 Phường Khánh 
Hội

Sản xuất món ăn, thức ăn 
chế biến sẵn: cơm các loại Y tế KV 1

3 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢY 
HỔ 23 Huỳnh Khương Ninh Phường Tân 

Định

Chế biến pate, chà bông, 
thịt luộc. Kinh doanh dịch 
vụ ăn uống

Y tế KV 1

4 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ TL 98 Hồ Tùng Mậu Phường Sài 

Gòn

Sơ chế:rau, củ, quả, thịt, 
thủy sản, Kinh doanh dịch 
vụ ăn uống

Y tế KV 1

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
3T. 43 NGUYỄN BỈNH 

KHIÊM
HẠNH 

THÔNG
KINH DOANH THỰC 
PHẨM Y TẾ KV 3

6

CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH SX 
KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY 
ÂU LẠC - CỬA HÀNG TP CHAY 
ÂU LẠC

237 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH GIA ĐỊNH

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SẴN 
CHAY

Y TẾ KV 3

7 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỎE 
VIỆT 52 NGUYỄN VĂN 

DUNG AN NHƠN
KINH DOANH YẾN, 
THỰC PHẨM BAO GÓI 
SẴN

Y TẾ KV 3

8 CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX TP 
TRƯỜNG AN 115/27 Khu phố 1, Đường 

TL 41
Phường An 
Phú Đông Chế biến thực phẩm Y tế KV 4

9

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ BÁCH GIA FOOD-
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SẢN 
XUẤT RONG BIỂN ĂN LIỀN

226 Phan Văn Hớn phường Đông 
Hưng Thuận Sản xuất rong biển ăn liền Y tế KV 4



10 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU LÊ NA 50/4 Đường ĐHT 31, 

Khu phố 1
Phường Đông 
Hưng Thuận

NƯỚC UỐNG SAMJIN 
HOVENIA DULCIS GOLD Y tế KV 4

11 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM MD 59/46A, ấp 3 Xã Bà Điểm Kinh doanh thực phẩm bổ 

sung Y tế KV 4

12 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN YẾN SÀO QUANG MINH 309/5G Phạm Thị Giây, ấp 

Tam Đông 2
Xã Đông 

Thạnh Sơ chế đóng gói tổ yến Y tế KV 4

13 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 
DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA 207 Nhị Bình 3 Xã Đông 

Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe Y tế KV 4

14 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
GABA MILK Số 20 Đường 417, Tổ 6, 

Ấp 5 Xã Củ Chi Kinh doanh sữa các loại Y tế KV 4

15 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ 
PHẦN SÀI GÒN MILK 416 Nguyễn Thị Lắng, 

ấp 1 Xã Củ Chi

Phối trộn, đóng gói phụ gia 
thực phẩm dạng bột, sản xuất 
thực phẩm bổ sung dạng bột 
(sữa và các sản phẩm từ sữa)

Y tế KV 4

16
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM DINH 
DƯỠNG NUTRILAC

472/2 Nguyễn Văn Khạ, ấp 
Phú Hiệp

Xã Phú Hòa 
Đông

Kinh doanh Thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Y tế KV 4

17

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DU LỊCH TUẤN 
ĐẠT - XƯỞNG SẢN XUẤT

Số 100 Bình Thành phường Bình 
Tân

Sản xuất món ăn, thức ăn 
chế biến sẵn, bánh báo các 
loại

Y tế KV 6

18 CÔNG TY TNHH DV TM THỦY 
HẢI SẢN THANH PHONG Số 594/12/10 Hương Lộ 2 phường Bình 

Trị Đông Kinh doanh thủy sản Y TẾ KV 6

19 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI MARU 30 Nội Khu Hưng Phước 

2 Tân Hưng Kinh doanh thực phẩm 
(sâm) Y tế KV 7

20
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 
NHIÊN HNC

2339A Huỳnh Tấn Phát, 
Khu phố 7 Nhà Bè Chế biến Tổ yến sấy Y tế KV 7

21 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
VẠN ĐỨC

Lô C27/II, 
Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Sản xuất thực phẩm-BATT Y tế KV 8

22
CHI NHÁNH TÂN UYÊN - CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT YẾN SÀO VIỆT NAM

Thửa đất số 
604, Tờ bản đồ 

số 08 Tổ 1
Khu phố Phước Hải Phường Tân 

Khánh

Sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm bổ sung từ yến dạng 
lon và dạng hủ (≤ 4 tấn/ngày)

Y tế KV 9, 10
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